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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (16 câu, 4 điểm)

Câu 1:  Phát biểu nào sau đây không đúng? Theo thuyết êlectron thì một vật


A.  nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron

B.  nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.

C.  nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.

D.  nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương. 
Câu 2:   Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng

A.  sinh công của mạch điện.
B.  dự trữ điện tích của nguồn điện.

C.  tác dụng lực của nguồn điện.
D.  thực hiện công của nguồn điện.
Câu 3:  Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng :

A.  trong điôt bán dẫn.               

B.  trong ống phóng điện từ

C.  trong kĩ thuật hàn điện.        

D.  trong kĩ thuật mạ điện
Câu 4:   Tác dụng cơ bản nhất của dòng điện là tác dụng

A.  hóa.
B.  nhiệt.
C.  cơ.
D.  từ.
Câu 5:   Đơn vị của suất điện động là

A.  Vôn (V).
B.  Vôn trên mét (V/m).

C.  Fara (F).
D.  ampe (A).
Câu 6:   Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nào sau đây nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch?
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Câu 7:  Hạt mang tải điện trong kim loại là

A.  electron, ion dương và ion âm.
B.  electron và ion dương.

C.  ion dương và ion âm.
D.  electron.
Câu 8:  Hằng số điện môi đặc trưng cho tính chất điện của môi trường


A.  chân không.
B. vừa dẫn và cách điện.

C.  cách điện.
D. dẫn điện.
Câu 9:  Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân

A.  dung dịch muối, axit, bazơ có anốt làm bằng kim loại.

B.  dung dịch muối của kim loại có anốt làm bằng kim loại đó.

C.  dung dịch muối của kim loại có anốt làm bằng kim loại khác.

D.  dung dịch axit có anốt làm làm bằng kim loại.
Câu 10:  Khi nhiệt độ tăng điện trở của kim loại tăng là do

A.  các ion dương và các electron chuyển động hỗn độn hơn.

B.  số ion dương và ion âm trong kim loại tăng.

C.  số electron tự do trong kim loại tăng.

D.  sợi dây kim loại nở dài ra.
Câu 11:  Điện tích của hai bản tụ điện có tính chất nào sau đây?


A. cùng dấu và có độ lớn bằng nhau.

B.  trái dấu và có độ lớn bằng nhau.

C.  trái dấu và có độ lớn gần bằng nhau.

D. cùng dấu và có độ lớn không bằng nhau.
Câu 12:  Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là

A.  V/m.
B.  V/m2.
C.  V.m2.
D.  V.m.
Câu 13:   Khi có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Công thức nào sau đây đúng?

A.  E b = n.E; rb = n.r
B.  E b = E; rb = r/n

C.  E b = n. E; rb = r/n
D.  E b = E; rb = r
Câu 14:   Gọi I là cường độ dòng điện, q là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn trong thời gian t, e là điện tích nguyên tố. Cường độ dòng điện được xác định bằng công thức 
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Câu 15:  Đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích thử q được gọi là

A. hiệu điện thế.
B. công của lực điện.

C. lực điện.
D. điện thế.
Câu 16:   Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

A.  tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn.

B.  tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn.

C.  tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài. 

D.  tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 câu, 6 điểm)
Câu 16 TH (1 điểm):  Một điện tích q = 8.10-6 C đặt trong một điện trường đều thì lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-6 N. Tính cường độ điện trường tại vị trí đặt điện tích?
Câu 17 TH (1 điểm): Cho nguồn 
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, r = 1 Ω, mạch ngoài là điện trở R = 11 Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch chính?

Câu 18 TH (1,0 điểm): Một bình điện phân dung dịch AgNO3 với anốt bằng Bạc (Ag). Cho dòng điện không đổi có cường độ 4A qua bình điện phân. Xác định khối lượng Bạc bám vào catốt sau 950 giây điện phân. Cho biết A = 108, n = 1, F = 96500 C/mol. 
Câu 19 VD (1 điểm).

a) Cho hai điện tích điểm: q1 = -2.10-7C, q2 = 4. 10-7C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 30 cm trong không khí. Xác định chiều và độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích.
b) Một electron bay vào một điện trường đều với vận tốc v0 và chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ E = 2000V/m, và dừng lại sau khi đi được 10cm. Tính công của lực điện trường trong quá trình chuyển động đó và hiệu điện thế đầu và cuối đoạn đường đó?
Câu 20 VD (1điểm): Mắc điện trở 8Ω vào 2 cực của nguồn có điện trở trong là 1Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 9,6V

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn?
b) Tính công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện khi đó?
Câu 21 VDC (1điểm): Cho mạch điện như hình bên. Biết ( =12 V; r = 4 (; R1 [image: image9.wmf]M
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= 2 (; R3 = 3 (; điện trở R2 có giá trị thay đổi được. Bỏ qua điện trở của dây nối. 
a) Tìm giá trị R2 để công suất mạch ngoài là 8,96W?
b) Tìm giá trị R2 để công suất mạch ngoài đạt giá trị cực đại?
� EMBED Equation.DSMT4  ���
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